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Tóm tắt: Bài viết phân tích những khái niệm cơ bản của xã hội học thực hiện pháp luật, sự tác động 

qua lại của các yếu tố xã hội và yếu tố pháp lý đến thực hiện pháp luật của các cá nhân, tổ chức. Nội 

dung bài viết đồng thời đề cập sự cần thiết kế thừa, bổ sung và phát triển lý thuyết truyền thống về 

thực hiện pháp luật. Trên cơ sở đó, các tác giả phân tích vai trò, định hướng phát triển của xã hội 

học thực hiện pháp luật nhằm cung cấp những nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, đề xuất các giải 

pháp đảm bảo hiệu quả thực hiện pháp luật trong cuộc sống. 

Từ khóa: Thực hiện pháp luật, xã hội học thực hiện pháp luật, các yếu tố tác động đến thực hiện 

pháp luật. 

1. Dẫn nhập 

Điều kiện căn bản, bền vững để hiện thực 

hóa các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền, 

bảo vệ, bảo đảm quyền con người, thượng tôn 

Hiến pháp và pháp luật là sự hiện diện hệ thống 

pháp luật tốt, đảm bảo hiệu quả thực hiện pháp 

luật trong cuộc sống. Xã hội học thực hiện pháp 

luật có đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu đặc 

trưng là sự tác động qua lại của các yếu tố xã hội, 

các yếu tố pháp lý đến thực hiện pháp luật. Bằng 

cách đó, xã hội học thực hiện pháp luật cung cấp 

những thông tin khoa học cần thiết trên cơ sở áp 

dụng lý thuyết và các phương pháp nghiên cứu, 

điều tra, khảo sát xã hội học về thực tiễn thực 

hiện pháp luật, đề xuất những điều kiện, giải 

pháp nhằm đảm bảo hiệu quả thực hiện pháp 

luật. Xã hội học thực hiện pháp luật là vấn đề 

rộng lớn, trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi 

xin đề cập một số vấn đề cơ bản nhất nhằm chia 

sẻ và gợi mở những hướng nghiên cứu tiếp theo. 
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2. Khái niệm xã hội học thực hiện pháp luật 

Vai trò của pháp luật trong cuộc sống chỉ 

thực sự có được nếu các quy định, nguyên tắc 

pháp luật được tôn trọng và thực hiện đầy đủ, 

nghiêm minh. Hiệu quả, vai trò thực tế của pháp 

luật phụ thuộc vào chất lượng hoạt động xây 

dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật cả 

về phía xã hội và nhà nước. Một trong những 

nguyên nhân chủ yếu tình trạng vi phạm pháp luật 

chính là tình trạng các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đã không xử lý hay xử lý không kịp thời, 

không công bằng đối với các hành vi vi phạm 

pháp luật. Nếu các quy định pháp luật không được 

thực hiện cũng như pháp luật xa rời thực tế cuộc 

sống thì sẽ giảm hoặc mất ý nghĩa, giá trị của pháp 

luật. Đề cập về tính phù hợp, khả thi cuộc sống của 

pháp luật, Các Mác đã từng khẳng định: “Pháp luật 

phải lấy xã hội làm cơ sở, pháp luật phải là sự biểu 

hiện của lợi ích và nhu cầu chung của xã hội” và 

“Chừng nào bộ luật không còn thích hợp với xã hội 

nữa thì nó sẽ biến thành mớ giấy lộn” [1].   
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Thực hiện pháp luật theo nghĩa rộng bao gồm 

các hoạt động của nhà nước, cá nhân, tổ chức để 

đưa các quy định, các nguyên tắc pháp luật vào 

đời sống thực tiễn. Các chủ thể pháp luật tùy 

thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà thực hiện 

pháp luật theo những hình thức thực hiện pháp 

luật nhất định: tuân thủ pháp luật, chấp hành 

pháp luật, sử dụng pháp luật, áp dụng pháp luật. 

Giữa các hình thức thực hiện pháp luật nêu trên 

luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thực 

hiện pháp luật mang tính chất quá trình thông 

qua những hoạt động cụ thể của các cá nhân, tổ 

chức chứ không chỉ là những hành vi (hành động 

hay không hành động) đơn lẻ, nhất thời. Đồng 

thời, thực hiện pháp luật cũng biểu hiện ở kết quả 

đạt được khi các quy định pháp luật đã được hiện 

thực hóa vào từng trường hợp nhất định. Đề cập 

đến bản chất thực hiện pháp luật với hai phương 

diện: tính chất quá trình và kết quả tích cực đem 

lại, GS. TSKH. Đào Trí Úc đã viết: “Nói thực 

hiện pháp luật là nói đến một kết quả tích cực 

của quá trình điều chỉnh pháp luật, mà điều 

chỉnh pháp luật thì hướng tới hai yêu cầu: thực 

hiện hành vi hợp pháp hoặc không thực hiện 

hành vi trái pháp luật” [2]. 

Xã hội học thực hiện pháp luật nghiên cứu 

cơ chế pháp lý - xã hội của thực hiện pháp luật 

được biểu hiện ở sự tác động qua lại thông qua 

chuỗi tương tác của các yếu tố xã hội và các yếu 

tố pháp lý đối với hành vi thực hiện pháp luật của 

các chủ thể pháp luật. Xã hội học thực hiện pháp 

luật cung cấp thông tin, kết quả nghiên cứu lý 

thuyết và thực nghiệm về thực tiễn thực hiện 

pháp luật, làm rõ sự tác động của các yếu tố xã 

hội, yếu tố pháp lý đến thực hiện pháp luật của 

các cá nhân, tổ chức. Thông tin, kết quả nghiên 

cứu, điều tra, khảo sát của xã hội học pháp luật 

là căn cứ để đánh giá, nhận diện về thực tiễn thực 

tiễn pháp luật, xây dựng chính sách, pháp luật 

phù hợp cuộc sống; làm rõ những thuận lợi và 

lực cản trong thực hiện pháp luật, trên cơ sở đó 

đề xuất các giải pháp đảm bảo hiệu quả thực hiện 

pháp luật.  

Chất lượng, hiệu quả thực hiện pháp luật phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố xã hội – pháp lý, trong đó 

đặc biệt là hoạt động xây dựng chính sách và văn 

bản pháp luật. Những vấn đề trên cũng chính là 

bản chất của cách tiếp cận thực hiện pháp luật từ 

góc độ xã hội học với nhiệm vụ, mục đích cơ bản 

là làm rõ phương diện - các khía cạnh xã hội và 

các phương diện - các khía cạnh pháp lý của thực 

hiện pháp luật trong mối quan hệ tác động, chi 

phối lẫn nhau.  

Trên phương diện nhận thức chung, có thể 

hiểu xã hội học thực hiện pháp luật là một trong 

những hợp phần cơ bản của xã hội học pháp luật 

nghiên cứu cơ chế pháp lý - xã hội của thực hiện 

pháp luật được thể hiện ở sự tác động qua lại giữa 

các yếu tố pháp lý và các yếu tố xã hội trong quá 

trình đưa pháp luật vào cuộc sống, trở thành 

những hành vi hợp pháp của các chủ thể pháp 

luật và những điều kiện đảm bảo hiệu lực, hiệu 

quả pháp lý - xã hội của pháp luật.  

Phạm vi nghiên cứu của xã hội học thực hiện 

pháp luật rất rộng, bao quát tất cả các yếu tố xã 

hội và các yếu tố pháp lý có tác động, chi phối 

đến thực hiện pháp luật của các cá nhân, tổ chức 

trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, 

các yếu tố khách quan và chủ quan. Về tổng thể, 

có thể đề cập những nhánh - những hợp phần cơ 

bản của xã hội học thực hiện pháp luật theo 

những tiêu chí phân định cơ bản như: xã hội học 

pháp luật về các yếu tố xã hội và các yếu tố pháp 

lý tác động đến thực hiện pháp luật của các cá 

nhân, tổ chức; xã hội học về các hình thức thực 

hiện pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động xã 

hội; về dư luận xã hội về thực hiện pháp luật và 

hiệu quả thực hiện pháp luật,... 

3. Vị trí, vai trò của xã hội học thực hiện 

pháp luật 

Để tổ chức thực hiện pháp luật một cách có 

hiệu lực, hiệu quả cao, rất cần thiết tổ chức hoạt 

động nghiên cứu, điều tra, khảo sát xã hội học 

pháp luật. Nếu không thông qua nghiên cứu lý 

thuyết trên cơ sở áp dụng các phương pháp đặc 

trưng của xã hội học pháp luật về khảo sát, điều 

tra thì không thể đánh giá, đo lường đầy đủ, đúng 

đắn, khách quan về các yếu tố xã hội - pháp lý 

tác động đến thực hiện pháp luật của các cá nhân, 

tổ chức. 

 Và theo đấy, nếu không nhận diện, đánh giá, 

đo lường thông qua hệ thống các tiêu chí, chỉ báo 
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nhất định về thực tiễn thực hiện pháp luật thì sẽ 

khó khăn và thiếu cơ sở khoa học, thực tiễn trong 

việc đề xuất, luận giải về các giải pháp pháp lý - 

xã hội để đảm bảo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, 

hiệu quả thực hiện pháp luật. Hơn thế nữa, xã hội 

học thực hiện pháp luật với vai trò như trên còn 

có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt đối với 

hoàn thiện hệ thống pháp luật, chất lượng, hiệu 

quả hoạt động xây dựng pháp luật. Chính vì 

vậy, báo cáo đánh giá tác động chính sách, dự 

thảo văn bản pháp luật - một trong những yêu 

cầu bắt buộc trong hoạt động xây dựng chính 

sách, pháp luật theo Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2020) hiện hành.  

Xã hội học thực hiện pháp luật về các yếu tố 

xã hội - pháp lý tác động đến thực hiện pháp luật 

của cá nhân, tổ chức có vai trò to lớn trong việc 

nhận biết, đánh giá thực trạng, nguyên nhân của 

những ưu điểm và yếu kém, bất cập và  cung cấp 

cơ sở xây dựng luận cứ khoa học về tìm kiếm các 

giải pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả thực hiện 

pháp luật. Chẳng hạn, trong lĩnh vực giao thông, 

nếu chỉ nhìn từ phương diện người tham gia giao 

thông thì chỉ thấy nguyên nhân từ ý thức coi 

thường, không tuân thủ pháp luật của họ. Trong 

khi đó, tình trạng đó lại bắt nguồn, lại có căn 

nguyên từ rất nhiều yếu tố xã hội, yếu tố pháp lý, 

yếu tố hạ tầng cơ sở, kỹ thuật, công nghệ và môi 

trường xã hội.   

Xã hội học pháp luật có vai trò, nhiệm vụ 

quan trọng trong nghiên cứu lý thuyết và thực 

nghiệm để nhận diện khách quan toàn diện về hệ 

thống các yếu tố xã hội - pháp lý tác động đến 

thực hiện pháp luật. Trên cơ sở đó mới có thể 

đánh giá, đo lường thực trạng về chất lượng của 

văn bản pháp luật, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả 

thực hiện pháp luật và đề xuất tạo lập các điều 

kiện, các giải pháp mang tính bền vững đảm bảo 

hiệu quả thực hiện pháp luật. 

Liên hệ vào thực tiễn hiện nay ở nước ta, còn 

khá nhiều yếu kém về phương diện hiệu quả thực 

hiện pháp luật. Lâu nay, chúng ta mới chỉ tập 

trung vào vấn đề hiệu lực thực hiện pháp luật, 

làm sao cho mọi chủ thể pháp luật tuân thủ 

nghiêm chỉnh các quy định pháp luật. Song, xét 

một cách toàn diện, bền vững hơn nữa thì bên 

cạnh hiệu lực còn phải đặc biệt quan tâm nghiên 

cứu lý thuyết và thực nghiệm về hiệu quả thực 

hiện các quy định pháp luật. Hiệu quả thực hiện 

pháp luật cần được tiếp cận trên các phương diện 

cơ bản như: pháp lý, kinh tế, xã hội; tâm lý. Bởi 

lẽ, trên thực tiễn, có không ít những trường 

hợp, việc thực hiện các quy định pháp luật có 

khiếm khuyết còn dẫn đến nhiều hệ lụy, làm 

ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ 

chức, đến cả hiệu quả phục vụ xã hội từ các 

hoạt động của các cơ quan nhà nước.  

 Bất kỳ một hoạt động nào muốn thực hiện 

tốt thì đều cần phải đo lường, đánh giá, kiểm 

soát. Để có thể đo lường khách quan, chính xác 

về hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật của các 

cơ quan hành chính nhà nước thì cần thiết phải 

xây dựng và tổ chức thực hiện bộ chỉ số đánh giá 

hiệu quả [3]. Để nghiên cứu hiệu quả xã hội của 

thực hiện pháp luật thì không thể thiếu được xã 

hội học thực hiện pháp luật với việc áp dụng các 

phương pháp điều tra, khảo sát, nghiên cứu lý 

thuyết và thực nghiệm. Trong thực tiễn, không ít 

các trường hợp thực hiện pháp luật mới chỉ dừng 

lại ở tính hiệu lực mà không có hoặc có nhưng 

rất thấp về tiêu chí hiệu quả xã hội, lợi ích của 

các cá nhân, tổ chức, chẳng hạn trong việc thực 

hiện đúng các thủ tục, quy trình pháp lý phức tạp 

rối rắm, gây phiền hà, tốn kém công sức, thời 

gian, tiền bạc, hoặc nhiều trường hợp, để có thể 

tuân thủ quy định pháp luật, các doanh nghiệp 

phải bỏ ra nhiều chi phí quá cao.  

Để nhận diện, đánh giá được sự tác động của 

các yếu tố xã hội - pháp lý tác động đến thực hiện 

pháp luật, cần dựa trên lý thuyết cơ bản và áp 

dụng các phương pháp nghiên cứu, điều tra, khảo 

sát đặc thù của xã hội học pháp luật. Theo đó, 

cần xây dựng khung lý thuyết và hệ thống các 

chỉ báo phù hợp với từng loại đề tài cần thực hiện 

xã hội học thực hiện pháp luật. 

4. Khái quát chung về sự tác động của các 

yếu tố xã hội, yếu tố pháp lý đến thực hiện 

pháp luật  

Thực hiện pháp luật của các cá nhân, tổ chức 

cùng lúc chịu sự tác động của các yếu tố các yếu 
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tố xã hội, các yếu tố pháp lý trên cả phương diện 

khách quan và chủ quan. Vấn đề quan trọng là 

cần nghiên cứu, đánh giá, đo lường tất cả các loại 

yếu tố xã hội, yếu tố pháp lý, yếu tố kỹ thuật, 

công nghệ chứ không chỉ đừng lại ở yếu tố kinh 

tế, yếu tố văn hóa. Các yếu tố tác động đến thực 

hiện pháp luật của cá nhân, tổ chức rất đa dạng, 

bao gồm: các yếu tố chính trị, kinh tế, lao động, 

việc làm; an sinh xã hội, đạo đức, tâm lý, lịch sử, 

văn hóa, xã hội, phong tục, tập quán; tín ngưỡng, 

tôn giáo; môi trường xã hội; các yếu tố pháp lý: 

chính sách, pháp luật; thực hiện pháp luật của các 

chủ thể pháp luật; dư luận cộng đồng, xã hội; 

điều kiện địa lý tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ; lợi 

ích, quyền lợi vật chất, tinh thần, văn học, nghệ 

thuật, các loại quy tắc xã hội khác; thói quen, nếp 

nghĩ, lối sống; ý thức pháp luật, sự hiểu biết pháp 

luật, năng lực, trình độ, thái độ, tình cảm đạo 

đức, pháp luật của các nhân; hoàn cảnh gia đình, 

môi trường làm việc; thái độ, cách thức, hiệu lực, 

hiệu quả phục vụ, thực thi pháp luật của các cơ 

quan và cá nhân công quyền; khả năng tiếp cận 

pháp luật, tiếp cận công lý,... 

Bằng nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, 

xã hội học pháp luật cho phép nhận diện, đánh 

giá, đo lường được các hướng tác động tích cực 

hay tiêu cực từ các yếu tố xã hội - pháp lý đối với 

hành vi thực hiện pháp luật của các chủ thể pháp 

luật. Đơn cử như yếu tố tâm lý đám đông hay thái 

độ, hành vi xúc phạm, phản cảm của cán bộ thực 

thi pháp luật trong thi hành công vụ trong nhiều 

trường hợp đã có tác động tiêu cực, dẫn đến hành 

vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức của những 

người tham gia giao thông hoặc trong cưỡng chế 

thi hành pháp luật. 

Khác với cách tư duy trước kia thường chỉ 

nhấn mạnh đến các nhân tố kinh tế, tư duy khoa 

học ngày nay toàn diện, khách quan hơn về tổng 

thể phức hợp của các nhân tố kinh tế, văn hóa, xã 

hội tâm lý, kỹ thuật [4]. Trên thực tế, nhân tố tính 

cách, phẩm hạnh; sự hiểu biết các chuẩn mực xã 

hội; tiếp cận thông tin, cơ hội; điều kiện, môi 

trường sống; hoàn cảnh cá nhân, kể cả tình trạng 

sức khoẻ con người đều có tác động đến ý thức và 

hành vi đạo đức, ý thức và hành vi pháp luật. 

Các yếu tố xã hội, kinh tế, phi kinh tế, yếu tố 

pháp lý luôn có mối quan hệ tác động, chi phối 

lẫn nhau. Mối quan hệ qua lại, tác động lẫn nhau 

giữa các nhân tố kinh tế và phi kinh tế ngày càng 

thể hiện rõ trong các hoạt động, các quan hệ xã hội, 

quan hệ pháp luật, các quy phạm pháp luật. Trong 

hệ thống các nhân tố đó, pháp luật và đạo đức có vị 

trí, vai trò đặc biệt quan trọng nhất là trong bối cảnh 

xây dựng nhà nước pháp quyền, hội nhập khu vực 

và quốc tế. Thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, phù 

hợp đạo đức xã hội phải trở thành chuẩn mực ứng 

xử của mọi chủ thể pháp luật. 

Nhà nước và xã hội luôn mong muốn cho 

pháp luật được các cá nhân, tổ chức thực hiện 

nghiêm chỉnh, đầy đủ, kịp thời. Nhưng hành vi 

của các cá nhân, tổ chức cùng một lúc lại chịu sự 

tác động, điều chỉnh bởi rất nhiều các quy phạm 

xã hội, kể cả các phương tiện điều chỉnh không 

mang tính quy phạm như các loại hình văn hóa 

nghệ thuật, tư tưởng, uy tín; lương tâm, chính trị, 

văn hoá, nghệ thuật, thẩm mỹ, tư tưởng, khoa 

học; công nghệ, thông tin trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; tính cách, khí hậu, thời 

tiết,... [5]. Trong số đó phải kể đến dư luận xã 

hội và tin đồn luôn có tác động mạnh mẽ đến ý 

thức và hành vi pháp luật, đến các quan hệ pháp 

luật và các quan hệ xã hội. 

Theo quan niệm truyền thống, thực hiện 

pháp luật chủ yếu được hiểu là việc không vi 

phạm pháp luật và chấp hành các nghĩa vụ pháp 

lý. Điều đó đúng song còn thiếu bởi lẽ thực hiện 

pháp luật còn biểu hiện ở ý thức và hành vi sử 

dụng pháp luật của các cá nhân, tổ chức. Nhà 

nước pháp quyền có vai trò, trách nhiệm đảm bảo 

những điều kiện cần thiết cho các cá nhân, tổ 

chức sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp chính đáng của họ. Trên thực tế, việc 

đầu tư đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực 

hiện hành vi hợp pháp còn hạn chế, đơn cử như 

các điều kiện xã hội - pháp lý đảm bảo sử dụng 

pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

5. Sự tác động của một số yếu tố pháp lý - xã 

hội tác động đến ý thức và hành vi thực hiện 

pháp luật  

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề 

cập một số yếu tố pháp lý - xã hội cơ bản tác 

động đến thực hiện pháp luật.  
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- Yếu tố pháp lý được thể hiện trong hoạt 

động xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật của 

các cơ quan nhà nước, cá cá nhân, tổ chức. Đối 

với xây dựng pháp luật, chất lượng văn bản pháp 

luật là một trong những yếu tố pháp lý cơ bản tác 

động đến thực hiện pháp luật. Chất lượng của 

văn bản pháp luật được đánh giá trên nhiều tiêu 

chí trong đó phải kể đến sự rõ ràng, minh bạch, 

tính khả thi sự hài hòa, cân bằng các loại lợi ích 

trong các quy định pháp luật  

Đây là yếu tố rất căn bản tác động đến ý thức, 

hành vi của con người, cùng với nhũng điều kiện 

khác, có thể dẫn dắt con người thực hiện pháp 

luật một cách tốt nhất. Tình trạng yếu kém về 

chất lượng văn bản pháp luật như tính ổn định 

thấp, sự mâu thuẫn, chồng chéo nhất là trong hệ 

thống các văn bản hướng dẫn thi hành văn bản 

pháp luật đã có tác động tiêu cực đến thực hiện 

pháp luật. Trật tự thứ bậc về hiệu lực  pháp lý 

của nhiều văn bản pháp luật còn bị vi phạm đã 

dẫn đến khó khăn cho các chủ thể có thẩm quyền 

áp dụng/thi hành pháp luật. Tình trạng này làm 

ảnh hưởng đến các nguyên tắc nhà nước pháp 

quyền như tính tối cao của hiến pháp, luật trong 

hệ thống các văn bản pháp luật, nguyên tắc được 

làm tất cả những gì không có quy định cấm của 

pháp luật.  

- Sử dụng pháp luật,  xây dựng và tôn vinh 

tính tích cực pháp luật của cá nhân, tổ chức  

Xét về nguyên tắc, tất cả các hình thức thực 

hiện pháp luật đều cần thiết, quan trọng. Trong 

nhà nước pháp quyền, nhà nước có trách nhiệm 

trung tâm trong việc phải đảm bảo những điều 

kiện cần thiết để cá nhân, tổ chức thực hiện pháp 

luật một cách đơn giản, thuận tiện, tiết kiệm sử 

dụng pháp luật, sử dụng quyền, tự do của mình 

một cách đúng pháp luật, phù hợp đạo đức xã 

hội. Trong thực tế, vấn đề này đôi khi còn có sự 

nhận thức sai lệch, chẳng hạn, cá biệt có cơ quan 

nhà nước ở địa phương còn đưa ra biện pháp làm 

thế nào để giảm việc người dân khiếu nại.  

Thực hiện pháp luật ngày nay còn phải được 

đánh giá, đo lường ở các hành vi hợp pháp, ở tính 

tích cực pháp luật, trong đó có việc sử dụng pháp 

luật. Dưới lăng kính pháp quyền, quyền con 

người, hành vi hợp pháp còn bao gồm những 

hành vi đấu tranh chống vi phạm pháp luật, tố 

giác về các hành vi vi phạm pháp luật. Tính tích 

cực pháp lý của cá nhân, tổ chức là yếu tố tác 

động mạnh mẽ đến ý thức pháp luật và thực hiện 

pháp luật. Trên thực tế, ảnh hưởng từ truyền 

thống, và từ các nguyên nhân thủ tục pháp lý còn 

phiền hà, phức tạp nên nhiều người dân còn e 

ngại sử dụng pháp luật. Quan niệm, tâm lý ”vô 

phúc đáo tụng đình” do nhiều lý do vẫn còn rơi 

rớt lại ở một bộ phận dân cư. Liên hệ vào lĩnh 

vực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, theo 

một khảo sát, hiện nay vẫn có tới 90% người tiêu 

dùng không biết đến bất kỳ cơ quan, hội, tổ chức 

nào về bảo vệ người tiêu dùng. Về sử dụng pháp 

luật, chỉ có 2 - 3% người tiêu dùng sử dụng kênh 

khiếu nại, hoặc khởi kiện khi quyền của mình bị 

vi phạm [6].  

- Trách nhiệm nhà nước trong việc đảm bảo 

thực hiện pháp luật 

Đây là yếu tố tác động mạnh mẽ đến nhà 

nước có trách nhiệm đảm bảo những điều kiện 

cần thiết để thực hiện pháp luật, trong số đó là 

các điều kiện về thông tin pháp luật, về tính hợp 

lý, nhân văn của các quy định pháp luật; sự cân 

bằng các loại lợi ích; tính chuyên nghiệp, đạo 

đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công 

chức,...; điều kiện về kỹ thuật, về kinh tế, về 

niềm tin,... 

Để nâng cao nhận thức pháp luật, tạo lập ý 

thức tôn trọng pháp luật cần phải tạo lập các điều 

kiện pháp lý và xã hội cho các cá nhân, tổ chức 

thực hiện pháp luật. Trong số các điều kiện đảm 

bảo đó có đảm bảo tiếp cận thông tin, tiếp cận 

pháp luật. Nhà nước thông qua các cơ quan nhà 

nước có trách nhiệm trung tâm trong đảm bảo tiếp 

cận thông tin cần thiết cho cá nhân, tổ chức cũng 

như cung ứng các loại dịch vụ công thiết yếu. 

Thiếu thông tin kịp thời, chính xác cũng là những 

yếu tố tác động tiêu cực đến thực hiện pháp luật 

của các chủ thể.  

- Sự công bằng, bình đẳng, nhân văn, nhất 

quán trong thực hiện pháp luật  

Công bằng, bình đẳng, nhân văn, nhất quán 

trong thực hiện pháp luật là yếu tố cơ bản tác 

động đến ý thức pháp luật, hành vi thực hiện 

pháp luật của các cá nhân, tổ chức. Đảm bảo 

công bằng, bình đẳng, nghiêm minh, nhất 

quán, nhân văn trong thực hiện pháp luật là 
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một trong những điều kiện đặc biệt quan trọng 

để đảm bảo ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật 

của mọi người. Nếu các nguyên tắc công bằng, 

bình đẳng, nghiêm minh, nhất quán, nhân văn 

trong thực hiện pháp luật không được đảm bảo 

thì có nhiều hệ lụy xẩy ra trong đó có yếu tố 

niềm tin, uy tín của xã hội đối với nhà nước và 

pháp luật.  

- Kiến thức pháp luật, thái độ, tình cảm tôn 

trọng pháp luật, quyền, tự do, lợi ích con 

người,bản lĩnh, kỹ năng thực hành pháp luật  

Một trong những yếu tố tác động đến thực 

hiện pháp luật và cũng là điều kiện cần thiết cơ 

bản đảm bảo hiệu lực hiệu quả thực hiện pháp 

luật trong xã hội hiện đại thời nay là sự hiểu biết 

pháp luật, thông tin pháp luật, thủ tục pháp lý; ý 

thức tôn trọng, thượng tôn pháp luật, hiểu biết và 

tôn trọng, bảo vệ, thực hành các quyền, tự do, lợi 

ích con người.  

Sự hiểu biết pháp luật là cơ sở để mỗi cá nhân 

hình thành ý thức tôn trọng và lối sống tuân theo 

pháp luật. Cần đổi mới trong phổ biến, giáo dục 

pháp luật chính là sự kết hợp phổ biến, giáo dục 

về kiến thức pháp luật với những kỹ năng cần 

thiết trong việc thực hiện pháp luật. Thực hiện 

pháp luật phụ thuộc vào trình độ nhất định về văn 

hóa và văn hóa pháp luật của các chủ thể pháp luật. 

Khẳng định về vai trò của văn hóa trong thực hiện 

pháp luật, Lê-nin đã khẳng định: “ngoài đạo luật ra 

còn có trình độ văn hoá, cái không lệ thuộc vào bất 

kỳ một đạo luật nào” [7]. Văn hoá pháp luật mới sẽ 

là hướng quy tâm của mọi cái lợi, cái tốt, cái đẹp 

trên nền tảng cái đúng [8].  

- Sự tác động của hoạt động tổ chức thi 

hành/áp dụng pháp luật của các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đến thực hiện pháp luật  

Đa phần các quy định pháp luật muốn thực 

hiện được trong cuộc sống đều cần phải có hoạt 

động áp dụng pháp luật nói riêng và tổ chức thi 

hành pháp luật của các cơ quan nhà nước nói 

chung. Nếu không, thì các quy định pháp luật, 

các quyền, nghĩa vụ, chế tài xử lý vẫn mới chỉ 

nằm trong văn bản pháp luật. Do vậy, nhiệm vụ 

của xã hội học pháp luật là nghiên cứu sự tác 

động của các yếu tố xã hội và các yếu tố pháp lý 

đến hoạt động thi hành/áp dụng pháp luật của các 

cơ quan nhà nước, góp phần nhận diện nguyên 

nhân của hạn chế, yếu kém cũng như ưu điểm, 

tích cực của hoạt động này. Có bắt mạch đúng 

bệnh thì mới xác định đúng được cơ chế phòng 

ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật; đảm 

bảo hiệu quả thực hiện pháp luật. 

-  Nhận diện, đánh giá chỉ số niềm tin pháp 

luật, công lý, chất lượng thực thi pháp luật của 

các cơ quan và cá nhân công quyền trong cơ chế 

thực hiện pháp luật  

Niềm tin của mỗi cá nhân, tổ chức vào pháp 

luật, công lý và thực thi pháp luật của các cơ 

quan nhà nước là một trong những tiền đề và điều 

kiện thực hiện pháp luật ở mọi nơi, mọi thời 

điểm. Niềm tin theo đó không chỉ có được chỉ 

bằng những hoạt động tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật đơn thuần. Niềm tin pháp luật cũng 

không thể tự động hoá hình thành ở các cá nhân.  

Niềm tin pháp luật phải được củng cố thông 

quan thực tiễn pháp luật: từ sự đúng đắn, hài hòa 

các loại lợi ích trong nội dung pháp luật, trong 

các quyết định áp dụng pháp luật của các cơ quan 

nhà nước. Môi trường văn hóa pháp luật cũng là 

điều kiện tạo lập niềm tin pháp luật trong đó có 

cách ứng xử đúng pháp luật, phù hợp đạo đức xã 

hội của các cá nhân, tổ chức. Niềm tin cũng được 

tạo lập, đảm bảo bằng hệ thống các quy định 

pháp luật về thủ tục đơn giản, minh bạch, công 

khai, tiết kiệm. Cùng với các biện pháp tổ chức 

thực hiện, các điều kiện về công nghệ hiện đại và 

tiếp cận thông tin trong xã hội số như hiện nay, 

chỉ số niềm tin của chủ thể pháp luật đã được 

nâng cao. 

 Ý thức tôn trọng pháp luật, sự tự nguyện, 

nhiệt tình của mỗi công dân, của mỗi tổ chức và 

cộng đồng với việc thực hiện pháp luật có tác 

động mạnh mẽ đến thực hiện pháp luật của cá 

cá nhân, tổ chức và các cơ quan nhà nước, việc 

xã hội công nhận và ủng hộ pháp luật góp phần 

hạn chế những phức tạp trong cơ chế thực thi 

pháp luật [9]. Tạo lập niềm tin và sự tôn trọng 

pháp luật là sức mạnh tinh thần đảm bảo cho 
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pháp luật được thực hiện bên cạnh sức mạnh 

của công quyền và các biện pháp cưỡng chế 

khi cần thiết [10].  

- Các loại phương tiện điều chỉnh không 

mang tính quy phạm 

Thực hiện pháp luật không chỉ chịu sự tác 

động của các phương tiện điều chỉnh hành vi 

mang tính quy phạm như pháp luật, đạo đức, tập 

quán, luật lệ tôn giáo. Ý thức, hành vi và các mối 

quan hệ xã hội, quan hệ pháp luật còn chịu sự tác 

động mạnh mẽ từ các phương tiện điều chỉnh 

không mang tính quy phạm. Trong số đó phải kể 

đến lương tâm, chính trị, văn hoá, nghệ thuật, 

thẩm mỹ, tư tưởng, khoa học; công nghệ, thông 

tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; khí 

hậu, thời tiết,... Trong số đó phải kể đến niềm tin, 

dư luận xã hội và tin đồn có hệ thống, tạo nên 

một sự phức tạp và tất cả đều hướng vào pháp 

luật, vào tư duy, quan niệm, chính sách, quy tắc 

pháp luật và áp dụng pháp luật của con người.  

Trong đời sống con người, các phương tiện 

điều chỉnh tuy không mang tính quy phạm như 

văn học nghệ thuật với các loại hình phong phú 

của chúng có vai trò to lớn trong việc điều chỉnh 

ý thức, hành vi của con người. Chính vì vậy, 

trong việc xây dựng ý thức tôn trọng, chấp hành 

pháp luật, lối sống phù hợp đạo đức hiện nay, cần 

khai thác ưu thế riêng có của các phương tiện 

điều chỉnh không mang tính quy phạm nêu trên, 

đặc biệt là các loại hình văn hóa nghệ thuật. 

- Yếu tố môi trường xã hội - pháp lý 

Môi trường sống rất quan trọng và có tầm 

ảnh hưởng mạnh mẽ đến thực hiện pháp luật, tác 

động trực tiếp lên ý thức và hành vi của các chủ 

thể pháp luật. Qua điều tra xã hội học cho thấy, 

những người sống trong môi trường cộng đồng 

an toàn, lành mạnh có ý thức tôn trọng, tuân thủ 

pháp luật cao hơn những người sống trong môi 

trường có nhiều tệ nạn xã hội.  

Ý thức và hành vi thực hiện pháp luật của 

con người trong cuộc sống không chỉ chịu sự tác 

động của pháp luật mà còn từ các chuẩn mực xã 

hội khác. Trong nhiều trường hợp, người dân có 

thể không biết cụ thể về các quy phạm pháp luật 

nhưng do họ có lối sống đạo đức, hướng thiện, 

có trách nhiệm với những người khác nên không 

có hành vi phạm pháp luật [11]. Chính vì vậy, để 

tạo lập văn hóa pháp luật, đảm bảo thực hiện 

pháp luật cần kết hợp các biện pháp pháp lý và 

biện pháp xã hội. Tuy vậy, cũng cần lưu ý, trong 

một số trường hợp, người có phẩm chất đạo đức 

tốt vẫn có thể có hành vi vi phạm pháp luật trong 

những trường hợp nhất định bởi từ nhiều lý do, 

điều kiện. 

- Dư luận xã hội về thực hiện pháp luật 

Dư luận xã hội cũng là một trong những yếu 

tố tác động mạnh mẽ đến ý thức, hành vi pháp 

luật, ý thức và hành vi đạo đức. Dưới góc độ xã 

hội, cùng với chế tài bên trong từ lương tâm của 

mỗi con người, dư luận xã hội cũng là một loại 

chế tài mạnh mẽ đối với những hành vi vi phạm 

pháp luật, vi phạm đạo đức. Trong nghiên cứu xã 

hội học pháp luật, dư luận xã hội có vị trí, tầm 

quan trọng to lớn. Với mục đích định hướng dư 

luận xã hội, giáo dục đạo đức và pháp luật góp 

phần hình thành động cơ và hành vi tích cực 

pháp luật vì hành vi pháp luật vừa là “hệ quả, vừa 

là thước đo đối với ý thức pháp luật, thể hiện ý 

thức pháp luật, trình độ văn hoá pháp luật của 

các chủ thể một cách cụ thể” [12].  

Trước đây, dư luận xã hội thường chỉ tập 

trung vào việc lên án những hành vi vi phạm 

pháp luật. Ngày nay, dư luận xã hội còn hướng 

vào việc tôn vinh, ủng hộ những hành vi tích cực 

chính trị pháp lý của cá nhân như sử dụng pháp 

luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.  

- Ý thức và trách nhiệm đạo đức của cá nhân, 

đạo đức xã hội là yếu tố tác động mạnh mẽ đối 

với thực hiện pháp luật  

Cần phải áp dụng các phương pháp xã hội 

học đặc trưng và trên cơ sở lý thuyết khoa học 

để đánh giá, nhận diện, đo lường về mối quan 

hệ giữa đạo đức và pháp luật trong quá trình 

thực hiện pháp luật. Vấn đề này có ý nghĩa 

thiết thực để khắc phục cách tiếp cận cơ học, 

tách rời nhau về đạo đức và pháp luật trong 

thực hiện pháp luật. 

Ý thức và hành vi của con người cùng lúc 

chịu sự tác động mạnh mẽ của đạo đức và pháp 

luật. Sự tác động đó có thể tích cực, hỗ trợ cho 

việc chấp hành, tuân thủ và sử dụng pháp luật 

một cách có văn hóa của cá nhân. Đồng thời cũng 

có thể tác động tiêu cực, cản trở việc thực hiện 
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pháp luật trong trường hợp tác động của những 

quan niệm, chuẩn mực đạo đức cũ, lạc hậu, phản 

tiến bộ hoặc của những quy định, quan niệm 

pháp luật lạc hậu, trái với nguyên tắc pháp quyền 

và trái đạo đức xã hội. 

Muốn cho đời sống đạo đức được lành mạnh, 

pháp luật phải đổi mới theo các tiêu chí chân - 

thiện - mỹ - ích, giáo dục đạo đức phù hợp với 

quan điểm tiến bộ, cần kiệm, liêm chính, chí 

công vô tư hiện nay phải được đặt trên cơ sở 

thanh liêm, chính trực ngày nay phải được đặt 

trên nền tảng pháp luật [8]. 

6. Kết luận 

Từ phương diện xã hội học thực hiện pháp 

luật, cần đổi mới cách tiếp cận truyền thống về 

thực hiện pháp luật, đầu tư thỏa đáng hơn cho 

việc nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm 

nhằm cung cấp những thông tin xã hội học cần 

thiết về các yếu tố xã hội - pháp lý tác động 

đến thực hiện pháp luật của cá nhân, tổ chức. 

Đồng thời trên cơ sở đó, cung cấp những luận 

cứ khoa học về các đề xuất giải pháp, tạo lập 

điều kiện đảm bảo một cách bền vững hiệu lực, 

hiệu quả thực hiện pháp luật. 
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